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Thông Tin Về Cách Chữa trị

Tại sao bác sĩ cho tôi uống thuốc KALETRA?
• KALETRA  là sự kết hợp của 2 thứ thuốc chống bệnh HIV, lopinavir và ritonavir (Norvir). 

Nó được dùng kết hợp vớI các thứ thuốc khác để trị siêu vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV).
• KALETRA ngăn chận một chất đạm tên là ‘’Protease’’, chất này thuộc về loại thuốc mang 

tên là Protease Inhibitors (PI). Vi khuẩn HIV cần chất đạm này để sanh sản, vì thế ngăn chận 
chất đạm này giúp cho việc ngăn chận sự phát triển siêu vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV).

• Uống loại thuốc này  có thể giúp cho việc giảm số vi khuẩn trong cơ thể bạn. Nó cũng có thể 
giảm nguy cơ mắc những bệnh liên hệ với bệnh liệt kháng (AIDS), giúp bạn khoẻ mạnh lâu 
hơn hoặc làm bạn khoẻ mạnh trở lại. Nó cũng có thể giảm sự tổn hại hệ thống miễn nhiễm 
của bạn.

Tôi uống thuốc này  bằng cách nào?
• Mỗi viên con nhộng KALETRA chứa 133.3 mg lopinavir và 33.3mg ritonavir.
• Liều lượng thông thường của KALETRA là 3 viên con nhộng, hai lần một ngày.  KALETRA 

phải được uống với thức ăn.
• KALETRA phải để chỗ khô với nhiệt độ trong nhà. Để thuốc trong hộp của nó. Tránh để 

thuốc trong nhà bếp hoặc phòng tắm, vì độ ẩm có thể làm cho thuốc không còn công hiệu.
• Để thuốc xa tầm với của trẻ em.

Nếu tôi quên uống thuốc thì sao?
• Nếu quên thì uống ngay. Tuy nhiên, nếu chỉ cách 2 giờ đồng hồ  của liều thuốc sau, bạn cứ 

uống tiếp liều bình thường, không nên uống gấp đôi.
• Những cuộc nghiên cứu gần đây cho biết là, để những loại thuốc trị bệnh HIV có hiệu quả 

thì bệnh nhân phải uống tất cả những thứ thuốc đó đýu đặn và liên tục. Quên  hoặc bỏ qua 
liều thuốc có thể làm thuốc mất công hiệu vì vi khuẩn tự nó sẽ thay đổI và trở nên chống cự 
lại với thuốc.

Những phản ứng phụ của thuốc KALETRA là gì?
Phản ứng phụ thông thường nhất của KALETRA là tiêu chảy và buồn nôn.
Phản ứng phụ kéo dài của KALETRA có thể gồm có:
• Lượng đường và mỡ (cholesterol, triglyceride) trong máu tăng lên
• Sự phân phát mỡ trong cơ thể trở nên bất thường (eo và ngực to lên trong khi chân tay ốm 

dần)
Nếu bạn bị những phản ứng phụ do thuốc gây ra, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ . Không được 
ngưng thuốc trước khi thảo luận với bác sĩ  hay dược sĩ.
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Tôi uống thuốc KALETRA với các thứ thuốc khác được không?
• KALETRA có thể xúc tác với các thuốc khác. Hãy nói với bác sĩ và dược sĩ về tất cả những 

thứ thuốc bạn đang uống, thuốc do bác sĩ ghi toa hoặc thuốc bạn mua tự do ngoài tiệm (kể 
cả thuốc bổ và dược thảo)

• KALETRA có chứa  ritonavir, vì thế không được dùng chung với các thứ thuốc thường xúc 
tác với Ritonavir như: Halcion (triazolam), Versed  (midazolam), Hismanal (astemizole), 
Seldane (terfenadine), Prepulside (cisapride), Rifadin (Rifampin), Orap (primozide)

• Mức độ KALETRA bị giảm bởi Efavirenz (Sustiva). Nếu bạn đang uống cả hai thứ thuốc để 
trị HIV, bạn phải tăng liều lượng LOPINAVIR lên 4 viên một ngày.

• KALERA làm giảm công hiệu của thuốc ngừa thai. Bạn hãy dùng phương pháp ngừa thai 
khác (như bao cao su latex) khi đang dùng thuốc KALETRA 

• KALETRA có thể làm giảm công hiệu của Methadone. Lượng Methadone của bạn cần điều 
chỉnh nếu bạn đang uống thuốc KALETRA.

Tôi có thể dùng KALETRA mà vẫn uống rượu và xài thuốc phiện được không?
• Nếu bạn dùng thuốc KALETRA, hãy giảm thiểu tối đa việc uống rượu. Rượu có thể làm bạn 

mất nước và vì thế gia tăng nguy cơ bị sạn thận.
• KALETRA có thể hòa hợp với các thứ thuốc phiện, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ nếu 

bạn đang dùng thuốc phiện để họ sẽ chỉ cho bạn những cách đề phòng cần thiết.

Tôi có thể dùng KALETRA khi đang có thai hoặc cho con bú không?
• Nếu bạn có thai và muốn dùng LOPINAVIR, hãy hỏi ý kiến bác sĩ .
• Vì siêu vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV) có thể  truyền qua sữa mẹ, những bà mẹ có siêu vi 

khuẩn bệnh liệt kháng (HIV) không nên cho con bú.

Tôi còn cần biết những điều gì nữa khi uống thuốc KALETRA?
• Đi bác sĩ thưỡng xuyên để kiểm tra chức năng của gan và thận, và lượng đường và mỡ trong 

máu.
• Phải bảo đảm là bạn có thuốc để uống  liên tục.
• KALETRA không giết chết siêu vi khuẩn bệnh AIDS hoặc chữa bệnh AIDS. Nó cũng không 

ngăn ngừa sự truyền siêu vi khuẩn bệnh liệt kháng (HIV), cho nên phải luôn luôn cẩn thận 
khi giao hợp (thí dụ phải dùng bao cao su làm bằng latex) hoặc khi dùng thuốc phiện (thí dụ 
dùng ống tiêm sạch).


